TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG                             ĐỀ NGUỒN TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG
        CHYÊN VĨNH PHÚC                                                              MÔN SINH- LỚP 11
Câu 1: (1 điểm)

Em hãy thiết kế thí nghiệm tìm áp suất thẩm thấu của lá cây theo công thức:

                          P = C. R. T. i

Câu 2:(1 điểm)
Nghiền lá cây trong cối sứ , thêm vài giọt cồn 96o, để yên trong 15 phút, lọc và hút dịch lọc sang 3 ống nghiệm, dịch lọc có màu xanh nâu trong ánh sáng.

- Ống nghiệm 1: Đem chiếu sáng dịch lọc đó bằng tia sáng tím thì thấy có màu đỏ. 

- Ống nghiệm 2: Nhỏ vào vài giọt NaOH lắc mạnh thì thấy có màu xanh 

- Ống nghiệm 3: Nhỏ 1-2 giọt HCl vào dung dịch thì thấy dung dịch có màu nâu thẫm, cho thêm vào dung dịch vài giọt đồng axetat thì thấy dung dịch có màu xanh.

      Chất nào có trong dịch lọc ? Hãy viết  công thức phân tử của nó ? Hãy giải thích các hiện tượng trên ?

Câu 3:(1 điểm)
Quan sát một loài cây người ta thấy chúng ra hoa khi thời gian được chiếu sáng là 15 giờ. Đây là cây ngày ngắn hay cây ngày dài? Làm thế nào để khẳng định được kết luận của em là đúng?
Câu 4:(1 điểm)
a. Sự vận chuyển dòng khối tạo điều kiện cho sự vận chuyển quay đầu của H2O trong xylem như thế nào?

b. Con đường vận chuyển sản phẩm đồng hóa ở các mạch gỗ diễn ra như thế nào?
Câu 5:(1 điểm)
Phản ứng chống độc thừa đạm hay nóng, sâu bệnh liên quan như thế nào đến hô hấp?

Câu 6: (1 điểm)
         Hãy thiết kế các thí nghiệm cần đặt để tìm hiểu vai trò, tính đặc hiệu và các điều kiện hoạt động của một enzim nào đó trong quá trình tiêu hoá thức ăn.

  Câu 7:(1 điểm)
 Để tối ưu hóa tốc độ trao đổi khí ở bề mặt hô hấp thì các loài động vật khác nhau phải có những đặc điểm thích nghi gì? Giải thích và cho hai ví dụ minh họa cụ thể ở hai loài khác nhau.

Câu 8:(1 điểm)
   Nêu 4 nguyên nhân gây bệnh cao huyết áp và giải thích. 

Câu 9:(1 điểm)
Dựa vào cơ chế dẫn truyền hưng phấn qua xinap, hãy cho biết:

a) Cơ chế điện – hoá - điện.
b) Vận dụng cơ chế điện – hoá - điện giải thích các ứng dụng trong y học (dùng thuốc atropine, thuốc aminazin) và trong thú y (thuốc tẩy giun sán dipterex).

Câu 10:(1 điểm)
Hãy trình bày các đáp ứng sinh lý xảy ra trong cơ thể khi em bất ngờ gặp một con chó dữ tấn công trên đường đi.

ĐÁP ÁN ĐỀ NGUỒN TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG

Câu 1: (1 điểm)

Em hãy thiết kế thí nghiệm tìm áp suất thẩm thấu của lá cây theo công thức:

                          P = C. R. T. i

Hướng dẫn:
Thiết kế thí nghiệm tìm áp suất thẩm thấu của lá cây theo công thức:

                          P = C. R. T. i

* Nguyên tắc:                                                                                                 

Để tìm P ta đã biết R (hằng số khí, = 0,0821), T (nhiệt độ môi trường tính theo 0K) và I (hệ số điều chỉnh sự phân li). Ta chỉ phải tìm C (nồng độ của dịch tế bào). Như vậy thực chất của thí nghiệm là xác định nồng độ dịch tế bào. Ta có thể xác định được nồng độ của dịch tế bào bằng cách đo gián tiếp thông qua việc xác định nồng độ dung dịch đẳng trương bằng thí nghiệm quan sát hiện tượng co nguyên sinh của tế bào thực vật…………………..………………………0,25đ

* Nguyên liệu và thiết bị thí nghiệm:                                                           

- Lá cây: Thài lài tía hoặc một loại lá cây khác mà tế bào có màu.

- Hóa chất: dung dịch KNO3 ở các nồng độ cho trước (có thể dùng dung dịch muối ăn hay dung dịch đường cũng được).

- Dụng cụ thí nghiệm: giấy thấm, kính hiển vi, lưỡi dao cạo, kim mũi mác, bản kính và lá kính, đĩa kính, ống nhỏ giọt, ống nghiệm………………………..…0,25đ

  * Cách tiến hành:                                                                                          

Chuẩn bị một dãy các ống nghiệm đựng dung dịch KNO3 ở các nồng độ khác nhau 0,2M; 0,4M; 0,6M; 0,8M và 1M. Tách các tế bào biểu bì lá thài lài tía ở mặt ngoài cho vào các ống nghiệm nói trên, để một lúc rồi lấy các tế bào ra quan sát dưới kính hiển vi. Giả sử ở các nồng độ 0,2M; 0,4M; 0,6M không quan sát thấy hiện tượng co nguyên sinh, còn ở các nồng độ 0,8M và 1M quan sát thấy hiện tượng co nguyên sinh  thì ta lại tiếp tục sử dụng một thang nồng độ khác: 0,65M; 0,70M; 0,75M để kiểm tra nhằm xác định nồng độ dung dịch đẳng trương………………………………………………………………………………..  0,5đ

Chú ý: 

- Dãy nồng độ dung dịch càng nhiều thì thí nghiệm càng chính xác.

- Nếu dùng loại lá cây mà tế bào không có màu ta cũng có thể xác định được nồng độ dịch bào bằng cách quan sát sự di chuyển của giọt màu trong các ống nghiệm.

Câu 2: (1 điểm)
Nghiền lá cây trong cối sứ , thêm vài giọt cồn 96o, để yên trong 15 phút, lọc và hút dịch lọc sang 3 ống nghiệm, dịch lọc có màu xanh nâu trong ánh sáng.

- Ống nghiệm 1: Đem chiếu sáng dịch lọc đó bằng tia sáng tím thì thấy có màu đỏ. 

- Ống nghiệm 2: Nhỏ vào vài giọt NaOH lắc mạnh thì thấy có màu xanh 

- Ống nghiệm 3: Nhỏ 1-2 giọt HCl vào dung dịch thì thấy dung dịch có màu nâu thẫm, cho thêm vào dung dịch vài giọt đồng axetat thì thấy dung dịch có màu xanh.

      Chất nào có trong dịch lọc ? Hãy viết  công thức phân tử của nó ? Hãy giải thích các hiện tượng trên ?

Hướng dẫn:

Trong dịch lọc có diệp lục, carôten, xantôphin.

Công thức phân tử :

· Diệp lục A : C55H72O5N4Mg        Diệp lục B : C55H74O6N4Mg

· Carôten : C40H56                            Xantôphin : C40H56On  ....................................0,25đ
- Ống nghiệm 1: Khi chiếu sáng diệp lục bằng tia sáng xanh tím  , diệp lục hấp thụ ánh sáng và bức xạ lại một phần năng lượng tạo ra hiện tượng huỳnh quang, nên trong ánh sáng xanh tím nó có màu đỏ.                                                                                  ...................................0,25đ

- Ống nghiệm 2 : Khi nhỏ dung dịch NaOH vào dịch lọc, vì diệp lục là một este của axit Chlorophylic nên  đã xảy ra phản ứng xà phòng hóa tạo màu .................................0,25đ

- Ống nghiệm 3: Nhỏ 1-2 giọt HCl vào dung dịch thì thấy dung dịch có màu nâu thẫm, cho thêm vào dung dịch vài giọt đồng axetat tạo dung dịch có màu xanh của đồng.....................0,25đ

Câu 3: ( 1 điểm)

Quan sát một loài cây người ta thấy chúng ra hoa khi thời gian được chiếu sáng là 15 giờ. Đây là cây ngày ngắn hay cây ngày dài? Làm thế nào để khẳng định được kết luận của em là đúng?

Hướng dẫn:

- Dựa trên số giờ chiếu sáng cụ thể (15 giờ) chúng ta chưa thể kết luận được đây là cây ngày ngắn hay cây ngày dài vì cây ngày ngắn thực chất là cây đêm dài và độ dài đêm phải tối thiểu bằng độ dài đêm tới hạn thì cây mới ra hoa. Tương tự đối với cây ngày dài thì độ dài đêm tối đa là bằng độ dài đêm tới hạn cần để cây ra hoa. Vì vậy ta chưa biết được 9 giờ tối đối với cây này là tối đa hay tối thiểu. (0,5đ)

- Để xác định được chính xác đó là cây nagỳ dài hay ngay ngắn ta phải bố trí thí nghiệm với các lô có thời gian tối lớn hơn hoặc ít hơn 9 h để xem cây có ra hoa hay không. Dựa vào đó ta mới xác định được 9 giờ tối là tối đa hay tối thiểu và xác đinh được là cây ngày ngắn hay cây ngày dài. (0,5đ)

Câu 4: ( 1 điểm)

a. Sự vận chuyển dòng khối tạo điều kiện cho sự vận chuyển quay đầu của H2O trong xylem như thế nào?

-Các chất đồng hóa được tạo ra ở vị trí nguồn( tăng P( hút H2O từ xylem và vị trí khác( tạo ra P dương 

-Áp suất này ( động lực vận chuyển đường và sản phẩm từ vị trí nguồn đến vị trí đích 

-Sản phẩm  được  vận chuyển đến vị trí sử dụng hay vị trí tích trữ ( tăng P của vị trí đích và giảm P của dòng vận chuyển ( mạch rây bị mất nước( xylem

-Như vậy có sự quay vòng trong vận chuyển nước trong xylem nhờ vận chuyển dòng khối

b. Con đường vận chuyển sản phẩm đồng hóa ở các mạch gỗ diễn ra như thế nào?

- Vận chuyển sản phẩm vào yếu tố ống rây theo con đường hợp bào hoặc khoảng gian bào

- Sản phẩm đường (saccaro) qua  khoảng  gian  bào( vận chuyển vào tế bào kèm và tích trữ ở đó .

- Sự vận chuyển vào tế bào kèm nhờ sự đồng vận chuyển với pr H+

Câu 5: ( 1 điểm)

Phản ứng chống độc thừa đạm hay nóng, sâu bệnh liên quan như thế nào đến hô hấp?

- Bón thừa đạm( tăng hàm lượng NH3

- Nắng nóng ( tăng phân giải pr( tăng NH3 

->NH3 tích lũy sẽ gây độc->Hô hấp tạo các xeto axit kết hợp vs NH3( aa giải độc

- Khi bị nhiễm sâu bệnh-> hô hấp tăng và giải phóng nhiệt-> phản ứng tăng nhiệt độ là cơ chế tự bảo vệ của cây.

- Quá trình hô hấp và photphoryl hóa là tách biệt và ATP được tạo ra ít hơn, P vô cơ nhiều hơn--> tăng khả năng chống chịu.

- Hô hấp tăng (+  Q cho các quá trình bảo vệ khác

                           + Các sản phẩm của hô hấp tạo ra như phenol, tanin, axit ( sát trùng, giảm các độc tố của tác nhân gây bệnh( oxi hóa chúng .
Câu 6.  (1 điểm)
         Hãy thiết kế các thí nghiệm cần đặt để tìm hiểu vai trò, tính đặc hiệu và các điều kiện hoạt động của một enzim nào đó trong quá trình tiêu hoá thức ăn.

Hướng dẫn:
- Tìm hiểu vai trò của enzim cần đặt 2 ống nghiệm: 1 có enzim, 1 không có enzim (thay bằng nước lã) với cơ chất thích hợp (cơ chất 1)....................................................................0,25đ

- Tìm hiểu tính đặc hiệu: 1 ống có enzim + cơ chất khác không phù hợp (cơ chất 2).......0,25đ

- Tìm hiểu điều kiện cần cho hoạt động của enzim.                                                      

+ Một ống có enzim với môi trường có pH khác với pH của hoạt động enzim + cơ chất 1.

+ Một ống có enzim đã bị đun sôi (enzim đã bị biến tính) + cơ chất 1.

+ Một ống có enzim + cơ chất 1 đặt trong nước lạnh (có đá)..........................................0,5đ

(Có thể dùng enzim amilaza trong nước bọt hoặc enzim pepsin trong dịch ngâm dạ dày).

Câu 7: ( 1 điểm)  

 Để tối ưu hóa tốc độ trao đổi khí ở bề mặt hô hấp thì các loài động vật khác nhau phải có những đặc điểm thích nghi gì? Giải thích và cho hai ví dụ minh họa cụ thể ở hai loài khác nhau.

Hướng dẫn:

a) Để tối ưu hóa tốc độ trao đổi khí ở bề mặt hô hấp thì:

· Bề mặt hô hấp phải rộng, ẩm ướt và mỏng. (0,25đ)

· Chênh lệc phân áp chất khí trao đổi qua bề mặt hô hấp phải càng lớn càng tốt. (0,25đ)

b) Ví dụ:

· Ở chim: Do có các túi khí giúp khi đi qua phổi (gồm các ống khí song song) chỉ theo một chiều nên tối đa hóa sự chênh lệch phân áp chất khí trao đổi giữa máu đi tới phổi và không khí lấy từ bên ngoài. (0,25đ)

· Ở cá: Các lá mang làm tăng diện tích bề mặt hô hấp. Trao đổi khí ngược dòng (dóng nước đi vào mang ngược dòng máu đi tới mang) tạo sự chênh lệch phân áp khi giữa máu và khi trong nước. (0,25đ)

Câu 8: ( 1 điểm)  

   Nêu 4 nguyên nhân gây bệnh cao huyết áp và giải thích. 

Hướng dẫn

· Nguyên nhân do ăn uống: Ăn mặn khiến phải uống quá nhiều nước để loại bớt muối làm tăng thể tích màu dẫn tăng huyết áp. Ăn nhiều chất béo khiến xơ vữa động mạch (làm hẹp động mạch) dẫn tăng huyết áp. (0,25đ)

· Do tuổi tác: Tính đàn hồi của thành mạch kém khiến tăng huyết áp. (0,25đ)

· Do stress: xung thần kinh cũng như hooc môn tiết ra làm co mạch dẫn đến tăng huyết áp. (0,25đ)

· Do nguyên nhân di truyền. (0,25đ)

Câu 9: (1 điểm)
Dựa vào cơ chế dẫn truyền hưng phấn qua xinap, hãy cho biết:

a) Cơ chế điện – hoá - điện.
b) Vận dụng cơ chế điện – hoá - điện giải thích các ứng dụng trong y học (dùng thuốc atropine, thuốc aminazin) và trong thú y (thuốc tẩy giun sán dipterex).

Hướng dẫn:
a) Cơ chế điện – hoá - điện                                                                                      

- Điện – Hoá: Xung thần kinh truyền đến màng trước xinap dưới dạng tin điện, làm các bóng xinap bị vỡ và giải phóng chất hoá học môi giới là acetylcholin (hoặc một số chất khác). Các chất môi giới có vai trò là những tin hoá......................................................................0,25đ

- Hoá - Điện: tin hoá xinap khuếch tán qua khe xinap đến màng sau, tại đây nó tác dụng với phức hợp lipoprôtêin của màng sau xinap, làm tăng trong chốc lát tính thấm của màng này gây sự khử cực và đảo cực của màng. Kết quả là phát sinh ra dòng điện và tin hoá đã trở thành tin điện........................................0,25đ

b) Ứng dụng trong y học và trong thú y:                                                                   

- Dùng thuốc atropin phong bế màng sau xinap sẽ làm mất khả năng nhận cảm của màng sau xinap với chất acetylcholin, do đó làm hạn chế hưng phấn và làm giảm co thắt nên có tác dụng giảm đau..................0,2đ

- Thuốc aminazin có tác dụng tương tự như enzim aminoxydaza là làm phân giải adrenalin, vì thế làm giảm bớt lượng thông tin về não nên dẫn đến an thần..........................................0,2đ

- Thuốc tẩy giun sán dipterex khi được lợn uống vào ruột, thuốc sẽ ngấm vào giun sán và phá huỷ enzim colinesteraza ở các xinap. Do đó, sự phân giải chất acetylcholin không xảy ra. Acetylcholin sẽ tích tụ nhiều ở màng sau xinap gây hưng phấn liên tục, cơ của giun sán sẽ co tetanos liên tục làm chúng cứng đờ không bám được vào niêm mạc ruột - bị đẩy theo phân ra ngoài........................................................................0,1đ

Câu 10: ( 1 điểm)

Hãy trình bày các đáp ứng sinh lý xảy ra trong cơ thể khi em bất ngờ gặp một con chó dữ tấn công trên đường đi.

Hướng dẫn:
Học sinh có thể trình bày cơ chế đáp ứng với stress ngắn hạn bằng sơ đồ  hoặc mô tả bằng đoạn văn.


Khi bị căng thẳng (gặp chó dữ), tế bào thần kinh ở vùng dười đồi gửi tín hiệu thần kinh xuống tủy sống và sau đó tủy sống truyền tín hiệu thần kinh xuông các tế ào của vùng tủy tuyến thượng thận. Các tế bào tủy tuyến thượng thận khi nhận được tín hiệu thần kinh liền giải phóng các hormone epinephrin và norepinephrin vào trong máu. Hai loại hormone này gây nên các đáp ứng: (1) phân giải glycogen thành glucoza dẫn đến tăng đường huyết,  (2) tăng huyết áp, (3) tăng nhịp thở, (4) tăng mức chuyển hóa, (5) thay đổi dòng máu đến các cơ quan như hạn chế máu đến các cơ quan tiêu hóa, sinh dục và tăng máu đến các cơ quan vận động. Tất cả những thay đổi trên nhằm giúp cơ thể sẵn sàng chống lại chó dữ hoặc bỏ chạy.

